
CHỦ TINH KHÍ KHẨU GẶP LƯU NIÊN, LƯU NGUYỆT 

• Sao âm tính là: Nhị Hắc (mẹ), Tứ Lục (trưởng nữ), Thất Xích (út nữ), Cửu Tử (thứ nữ). 
Sao dương tính là: Nhất Bạch (thứ nam), Tam Bích (trưởng nam), Lục Bạch (cha), Bát Bạch (út nam). 

Nhất bạch   (Thuỷ) – Khảm – Trai thứ ( + ) 
Nhị hắc (Thổ) – Khôn – Mẹ ( – ) 
Tam bích (Mộc) – Chấn – Trai lớn ( + ) 
Tứ lục (Mộc) – Tốn – Gái lớn ( – ) 
Ngũ hoàng (Thổ) 
Lục bạch (Kim) – Càn – Cha ( + ) 
Thất xích (Kim) – Đoài – Gái út ( – ) 
Bát bạch (Thổ) – Cấn – Trai út ( + ) 
Cửu tử (Hoả) – Ly – Gái thứ ( – ) 
– Sơn quản nhân đinh, sức khoẻ. Hướng tinh quản tài. 
– Cặp tổ hợp sao kỵ thuần âm, thuần dương. Thuần âm hung sát hơn thuần dương. 

 

  NHẤT BẠCH  

1-6 Chủ: Nhất bạch Khách lưu niên: Lục bạch. 
Danh lợi, hoạn lộ, học hành tốt sinh  

1-7  Khách lưu niên: Thất xích. 
Tình yêu, tiền tài, đào hoa sinh  

1- 
2 
5 
8 

 Khách lưu niên: Nhị hắc, Ngũ hoàng, Bát 
bạch. 

Bất lợi, tổn hại sức khoẻ 

Khắc   

1-3 
1-4 

 Khách lưu niên: Tam bích, Tứ lục. 

Tài vận không đẹp. 

Tiết khí  

1-9  Khách lưu niên: Cửu tử. 

Khó phát triển. 

Khắc xuất, thoái khí   

  NHỊ HẮC  

2-9 Chủ: Nhị hắc Khách lưu niên: Cửu tử. 
Có tài nhưng bệnh, hoạ đào hoa Sinh  



  Khách lưu niên: Tam bích, Tứ lục. 
Đại cát, thanh danh, được bạn bè anh chị 
em tương trợ. 

Khắc nhập  

2-5  Khách lưu niên: Ngũ hoàng. 
Tương trợ tốt. Tương phù  

2-8  Khách lưu niên: Bát bạch. 
Cát lợi, hỷ sự, thêm nhân đinh, quan hệ xã 
hội tốt. 

Tương phù  

2-6 
2-7 

 Khách lưu niên: Lục bạch, Thất xích. 

Bất lợi 

Hao tiết, khắc xuất   

2-1  Khách lưu niên: Nhất bạch. 

Bất lợi 

Khắc xuất   

3-1 Chủ: Tam bích Khách lưu niên: Nhất bạch 

Danh tiếng, tài lộc, được bạn bè giúp đỡ. 

Sinh  

3-9  Khách lưu niên: Cửu tử 

Thoái tài, kinh tế khó khăn. 

Tiết khí   

4-1 Chủ: Tứ lục Khách lưu niên: Nhất bạch 
Danh dự, học hành, tình yêu, đào hoa. Sinh  

4-9  Khách lưu niên: Cửu tử 

Thoái tài, kinh tế khó khăn. 

   

5-9 Chủ: Ngũ hoàng Khách lưu niên: Cửu tử 
Ảnh hưởng sức khoẻ (cần hoá giải) 
Nếu ở vị trí bếp dễ ngộ độc 

Sinh  
(Ngũ hoàng kỵ ở bếp) 

5-6 

5-7 

 Khách lưu niên: Lục bạch, Thất xích. 

Bất lợi 

Hao tiết, khắc xuất  

5-1  Khách lưu niên: Nhất bạch. 

Bất lợi 

Khắc xuất   

 Chủ tinh Lục bạch hướng khí khẩu, gặp Nhị hắc, Ngũ hoàng, Bát bạch, Thất xích của Lưu 



niên, nguyệt là tượng sinh phù 

6-2 
6-5 
6-8 

Chủ: Lục bạch Khách lưu niên: Nhị hắc, Ngũ hoàng, Bát 
bạch. 
Ở cung Càn sẽ phát tài. 

Sinh phù  

6-5  Khách lưu niên: Ngũ hoàng. 
Có hại sức khoẻ, nhưng Tài lộc tốt   

6-8  Khách lưu niên: Bát bạch. 
Cát lợi sự nghiệp, cha con thuận hoà Sinh  

6-7  Khách lưu niên: Thất xích 

Công việc thuận lợi nhưng gây thị phi. 

Tương phù  

6-3 
6-4 

 Khách lưu niên: Tam bích, Tứ lục. 

Bất lợi 

Hao khí, bất lợi  

6-9  Khách lưu niên: Cửu tử. 

Tiến khí đại cát 

Khắc nhập đại cát  

  THẤT XÍCH  

7-2 Chủ: Thất xích  gặp Nhị hắc, Ngũ hoàng, Bát bạch, Thất 
xích của Lưu niên, nguyệt là tượng sinh phù 
(2-7 hợp Thuỷ) 

Sinh phù  

7-5  Khách lưu niên: Ngũ hoàng. 
Bất lợi sức khoẻ con gái, nhưng Tài lộc tốt Sinh  

7-8  Khách lưu niên: Bát bạch. 
Buôn bán thuận lợi. Tiến khí  

7-3 
7-4 

 Khách lưu niên: Tam bích, Tứ lục. 

Bất lợi 

Hao khí, bất lợi  

7-9  Khách lưu niên: Cửu tử. 

Tiến khí đại cát 

Khắc nhập đại cát  

7-1  Khách lưu niên: Nhất bạch. 

Không có lợi 

Tiết khí  

  BÁT BẠCH  



  

 

  

 Thuỷ – Khảm    NHẤT BẠCH (184) 

8-9 Chủ: Bát Bạch Khách lưu niên: Cửu tử 

Cát lợi, may mắn, hỷ sự 

Sinh  

8-2  Khách lưu niên: Nhị hắc 

Thuận lợi. 

Tương phù  

 

8-5  Khách lưu niên: Ngũ hoàng. 
Bất lợi sức khoẻ, nhưng Tài lộc tốt    

8-6 
8-7 

 Khách lưu niên: Lục bạch, Thất xích. 

Bất lợi 

Hao tiết, khắc xuất 

8-1  Khách lưu niên: Nhất bạch. 

Bất lợi, hao tổn 

Khắc xuất   

8-3  Khách lưu niên: Tam bích. 

Bất lợi 

Khắc   

9-  CỬU TỬ  

9-3 Chủ: Cửu tử Khách lưu niên: Tam bích 

Uy tín, danh tiếng. 

Sinh  

9-4   Khách lưu niên: Tứ lục 

Uy tín, danh tiếng vang xa 

Sinh  

9-6 
9-7 

 Khách lưu niên: Lục bạch, Thất xích. 

Bất lợi, thị phi. Gặp Nhị hắc gây hại nhân 
đinh. 

Khắc xuất   



1-1 Nhất bạch + Nhất bạch (Thuỷ) – Khảm – Trai 
thứ 

Tỷ hoà 

Nhất bạch đang sao sao Cát tinh tương lai. Tượng trưng quan tinh, đại diện cho làm nghề cảnh sát, 
quan chức trong chính phủ. Khi thoái vận, Nhất bạch sẽ biến thành giặc, trộm cướp, người giang 
hồ. 
Khi so với ý nghĩa trộm cướp của sao Tam bích, Nhất bạch chỉ là thành phần xã hội đen giang hồ 
và quan chức tham lam, bất chính. 
Nhất bạch thuộc Thuỷ, liên quan đến bộ phận cơ thể như: Tai, Thận, dạ dày. Xét trên Bát tự, Nhất 
bạch có nét giống với Tý Thuỷ, tượng trưng cho chuột và dơi. Chữ “Phúc” giống như Tý Thuỷ. 
Tử, Tôn, Nhất, Hào, Nhà vệ sinh, bồn cầu, bể cá, vòi nước đều thuộc Thuỷ. 
Gia chủ bị điếc, hãy quan sát cung Khảm ở phương vị Bắc. 

1-2 Nhất bạch + Nhị hắc (Thổ) – Khôn – Mẹ Con trai thứ không về 
nhà 

Thổ khắc Thuỷ, Nhị hắc quẻ Khôn đại diện Mẹ, Nhất bạch quẻ Khảm đại diện con trai thứ. Mẹ khắc 
con trai. 
“Khôn, Cấn tứ quý thương trọng tử”, Tứ quý chỉ về 4 tháng Thổ: Thìn Tuất Sửu Mùi, do Thổ vượng 
nên con trai thứ dễ rời khỏi nhà, đồng thời chú ý bệnh về thận, tim. 
Nếu con trai thứ ngủ ở phương vị Nhất bạch, Nhị hắc, sẽ thường ở bên ngoài, xa nhà. 
Nếu Lưu niên phi tinh Nhị hắc nhập vào phòng ngủ con thứ, con thứ nhất định không về nhà. 
Nhất bạch gặp Nhị hắc có ảnh hưởng đến chức năng tình dục.6 đồng tiền 

1-3 Nhất bạch + Tam bích (Mộc) – Chấn – Trai 
lớn 

Gặp gỡ bất ngờ, thị 
phi 

Tượng trưng cho thị phi. Nhất bạch là con trai, Tam bích cũng là con trai. Dương phối dương hoặc 
âm phối âm là tượng không tốt. Tượng trưng cho thị phi. 
Nhị hắc và Tam bích cũng tượng trưng đồng tính hoặc tụ tập việc không chính đáng 

1-4 Nhất bạch + Tứ lục (Mộc) – Tốn – Gái lớn Phóng đãng 

Nhất bạch + Tứ lục tượng trưng cho vùng đất hưng thịnh, phát đạt. Thuỷ có thể sinh Mộc. 
Tuy nhiên, có thể sinh ra một hiện tượng khác gọi là “Tứ Nhất phóng đãng”. Tứ lục di chuyển tới 
quẻ Tố, Tốn là gió, tượng trưng sư phóng đãng, Thuỷ lại tượng trưng sự dâm đãng, đồi truỵ. (Nhà 
vệ sinh kỵ hướng Tây Bắc có hàm ý này). 
Trong Bát vận, nếu nhìn thấy trong hình vẽ có Tứ lục và Nhất bạch đồng cung. Vị trí đó lại là 
giường ngủ hoặc tivi, bạn sẽ biết được chủ nhà có đời sống tình dục quá độ. 



1-5 Nhất bạch + Ngũ hoàng (Thổ) – x – x Tý quý sinh mụn nhọt 

Nhất bạch + Ngũ hoàng tượng trưng cho bệnh: thận, dạ dày, cơ quan sinh dục. Sự việc ứng 
nghiệm nếu Loan đầu xuất hiện. Ví dụ bạn treo chữ Phúc, hình Tý Thuỷ đó là Nhất bạch, đồng thời 
đặt 5 vật thuỷ tinh tại đầu giường, đó là Ngũ hoàng. 
Nhất bạch là sao thoái vận nên tất cả tổ hợp có sao Nhất bạch đều có chút hung hoạ.6 đồng tiền 

1-6 Nhất bạch + Lục bạch (Kim) – Càn – Cha Nước làm ngập thiên 
môn 

Nhất bạch + Lục bạch tượng trưng nhiều Kim Thuỷ, là người có xu hướng nghiên về sắc tình. Có 
nhiều vợ hoặc đời sống tình dục mạnh mẽ. 
Lục bạch quẻ Càn đại diện người cha hoặc con trai trưởng. 

1-7 Nhất bạch + Thất xích (Kim) – Đoài – Gái út Kim, Thuỷ đa tình 

Nhất bạch + Thất xích tượng trưng cho “Kim Thuỷ đa tình, đam mê tửu sắc”. Thất xích đại diện 
miệng lưỡi, thị phi, cũng đại diện cho nữ giới, gái bán hoa, vợ lẻ. 
Thất xích là quẻ Đoài tượng trưng cho Bạch hổ phía Tây, phía Tây là Dậu. Khi Nhất bạch + Thất 
xích  gặp nhau sẽ ảnh hưởng sức khoẻ của người phụ nữ mang thai. 
Dậu phương Tây gặp Tý phương Bắc thường khiến cho một vùng bị ngập lụt. 

1-8 Nhất bạch + Bát bạch (Thổ) – Cấn – Trai út Bệnh về tai 

Nhất bạch + Bát bạch tượng trưng con thứ tuyệt đối không về nhà, đều là Thổ khắc Thuỷ, cũng 
tượng trưng các bệnh về Tai. 

1-9 Nhất bạch + Cửu tử (Hoả) – Ly – Gái thứ Thuỷ Hoả tương khắc 

Nhất bạch + Cửu tử tượng trưng “Nam Ly, Bắc Khảm, vị cực trung ương”. 2 ngũ hành đi với nhau 
có thể là Thuỷ Hoả ký tế, cũng có thể là Thuỷ Hoả tương xung. 
Trong Phong thuỷ, những nơi Thuỷ Hoả giao hội đều cần cẩn thận. 
Trong Loan đầu, vòi nước là Thuỷ nếu đối diện bếp nấu là Hoả.Dùng Thuỷ, thảm xanh dương sau 
đó có thể thêm thảm vàng. 

 (Thổ) – Khôn    NHỊ HẮC (176) 



2-2 Nhị hắc + Nhị hắc (Thổ) – Khôn – Mẹ Tỷ hoà: đề phòng quả 
phụ 

Nhị hắc đồng cung, 2 sao bệnh phù đi cùng nhau là điềm vô cùng hoạ. Trong Bát vận, Nhị hắc là 
sao thoái vận, Nhị hắc đồng cung chuyển tới cửa chính, tượng trưng nhà có quả phụ hoặc phòng 
của mẹ chồng cô quạnh. 

Hoá giải 

Gặp Nhị hắc, Ngũ hoàng đại diện cho Thổ vượng, Thổ gặp Kim, có thể bị 

tiết khí. Phổ biến nhất treo 6 đồng tiền bằng đồng. Nhưng cần nhớ, Kim 

không được quá nhiều, chỉ cần một chút là có thể hoá sát. Quá nhiều Kim 

cũng không thể hoá giải được Ngũ hoàng. 

Vấn đề quan trọng không kém mà mọi người gặp phải, khi trong nhà quá 

nhiều tạp vật. Mặc dù chủ nhà treo xâu đồng tiền nhưng vẫn không thể hoá 

giải được. Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ thông thoáng là phong thuỷ tốt. 

Ngoài dùng xâu đồng tiền, có thể dùng lượng lớn muối bỏ vào nước, cho 

thêm tiền xu vào để hoá giải, tuy nhiên phương pháp này không hợp vệ 

sinh. 

CHUÔNG GIÓ cũng có tác dụng tương tự 

2-3 Nhị hắc + Tam bích (Mộc) – Chấn – Trai 
lớn 

Đấu ngưu sát 

Tổ hợp này Mộc khắc Thổ là không tốt. Nhị hắc và Tam bích cũng tượng trưng đồng tính hoặc tụ 
tập việc không chính đáng. 

Nên tĩnh không nên động. Dùng thảm đỏ đè 6 đồng tiền. 

Hoá giải 

Nhị hắc và Tam bích đồng cung, cách hoá sát hiệu quả là dùng lửa hoặc 

đồ màu đỏ là có thể hoá giải. Nhưng Hoả sẽ sinh Thổ, Hoả có thể tiết chế 

Mộc, nhưng lại sinh vượng Nhị hắc, Ngũ hoàng. Nếu không mặc dầu hoá 

giải được Đấu ngưu sát, con người cũng sẽ vì thế mà mắc bệnh. 

Dùng đèn đỏ hoặc giấy đỏ để hoá giải. Lưu ý đèn cần phải bật. Hoặc tại vị 

trí đó đốt 3 bộ quần áo giấy. 

2-4 Nhị hắc + Tứ lục (Mộc) – Tốn – Gái 
lớn 

Gái lớn bất hoà với 
mẹ 



Tứ lục quẻ Tốn thuộc Mộc, tượng trưng con Gái lớn. Nhị hắc quẻ Khôn tượng trưng người Mẹ 
thuộc Thổ. Mộc khắc Thổ tượng trưng con Gái lớn bất hoà với Mẹ. 
Tứ lục cũng đại diện con dâu lớn, nên cũng thể hiện khắc Mẹ chồng. 
Nếu Lưu niên Tứ lục di chuyển tới cung Tứ Lục, Nhị hắc, Mẹ chồng có thể ở cùng con dâu, dễ gây 
bất hoà. 

2-5 Nhị hắc + Ngũ hoàng (Thổ) – x – x tổn hại chủ 

Nhị hắc bệnh phù, Ngũ hoàng tượng trưng 5 loại côn trùng độc đi với nhau. 2 sao này đồng cung, 
người thường làm việc tại phương vị này sẽ gặp khó khăn hay có vấn đề về sức khoẻ. 
Nhị hắc, Ngũ hoàng nhất định cần phối hợp Loan đầu. Ví dụ nơi đó toàn nhân viên nữ, đó chính là 
Loan đầu của Nhị hắc, Ngũ hoàng gặp nhau. 
Nhị hắc tượng trưng cho quả phụ hoặc phụ nữ mang thai. 
Nếu cổng lớn cty, trường học xuất hiện 2 sao này, sẽ ứng nghiệm lên phụ nữ, không có ảnh hưởng 
xấu đến trẻ em và nam giới. 
Nói cách khác, nếu số nhà có liên quan đến số 2 số 5 khi có 2 sao này sẽ phát sinh việc không tốt, 
đây là yếu tố kết hợp Loan đầu.Không nên mở cửa, đào 1 lỗ nhỏ, dùng bình đựng nước muối 
đặt vào, cho thêm 6 đồng tiền vào bình, dùng xi măng hoặc tấm đá nhỏ đậy lên. 

Hoá giải 

Gặp Nhị hắc, Ngũ hoàng đại diện cho Thổ vượng, Thổ gặp Kim, có thể bị 

tiết khí. Phổ biến nhất treo 6 đồng tiền bằng đồng. Nhưng cần nhớ, Kim 

không được quá nhiều, chỉ cần một chút là có thể hoá sát. Quá nhiều Kim 

cũng không thể hoá giải được Ngũ hoàng. 

Vấn đề quan trọng không kém mà mọi người gặp phải, khi trong nhà quá 

nhiều tạp vật. Mặc dù chủ nhà treo xâu đồng tiền nhưng vẫn không thể hoá 

giải được. Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ thông thoáng là phong thuỷ tốt. 

Ngoài dùng xâu đồng tiền, có thể dùng lượng lớn muối bỏ vào nước, cho 

thêm tiền xu vào để hoá giải, tuy nhiên phương pháp này không hợp vệ 

sinh. 

CHUÔNG GIÓ cũng có tác dụng tương tự 

2-6 Nhị hắc + Lục bạch (Kim) – Càn – Cha có phú quý đào chu 

Lục bạch quẻ Càn, thuộc Kim, đại diện Nam chủ nhân, giám đốc. Thổ có thể sinh Kim, tức nữ giới 
sinh nam giới. 
Đào Chu tức Phạm Lễ là người phú quý, vẫn là Thổ sinh Kim, đại diện cho vợ chồng đồng tâm hiệp 
lực, tiền của dồi dào. 

2-7 Nhị hắc + Thất xích (Kim) – Đoài – Gái 
út 

nhiều thiếp, mẹ goá 

Nhị hắc và Thất xích đều thuộc quẻ âm, 2 quẻ đại diện cho nữ giới, hai nữ giới di chuyển tới 
phòng, thường âm tương phối đại diện đào hoa bất chính hoặc đại diện đồng tính. 
Nếu Nhị hắc Thất xích di chuyển đến cửa nhà, đại diện phòng đó dễ xảy ra hoả hoạn, người trong 



nhà dễ bị máu nóng, dễ mắc bệnh ung thư. 
Nếu người trong nhà đó cần Hoả, sát đó không hiệu quả. 
Vì thế Phi tinh cần phối hợp với yếu tố con người, không nhất định gặp sao hung là không may. 

2-8 Nhị hắc + Bát bạch (Thổ) – Cấn – Trai 
út 

quả phụ hư không 

Do Nhị hắc đại diện quả phụ, Bát bạch thuộc Thổ quẻ Cấn đại diện con trai nhỏ. Quẻ này tượng 
trưng cho người phụ nữ một mình nuôi con 
Ngoài ra Bách bạch còn tượng trưng cho chùa miếu. Nhị hắc, Bát bạch đồng cung tượng trưng cho 
chùa miếu rất nhiều quả phụ, thuộc phong thuỷ của ni cô. 

2-9 Nhị hắc + Cửu tử (Hoả) – Ly – Gái 
thứ 

Chồng đần độn 

Nhị hắc là đất nóng, Cửu tử quẽ Ly thuộc Hoả, đại diện con gái thứ. Đất nóng sẽ biến thành Hoả 
gặp Thổ, khiến người chồng trở nên đần độn. 
Nếu người chồng ngủ ở vị trí Nhị hắc, Cửu tử đồng cung sẽ vô cùng bất lợi. 

3 Mộc – Chấn    TAM BÍCH (191) 

Tam bích tượng trưng kiện tụng, thị phi. Trong cuộc sống tượng trưng cho cây cỏ hoa lá, sách vở, 
các đồ dùng bằng gỗ. 
3 bóng đèn không tạo thành Loan đầu Tam bích, thậm chí có thể hoá giải, bởi vì đèn là Hoả, tiết khí 
Mộc, nhưng đèn phải bật mới có tác dụng. 

3-3 Tam bích + Tam bích (Mộc) – Chấn – Trai 
lớn 

Xuy vưu sát 

Tam bích và Tam bích tượng trưng cho sự dũng cảm, đấu tranh. Tam bích là sao Xuy Vưu, tượng 
trưng cho không ngừng chiến đấu, sự hiếu chiến. 
Do là sao thoái vận, Mộc thoái vận tượng trưng cho bất nhân, nên thường làm việc ác. Hiện tượng 
này còn được gọi là “suy cách”. 

3-4 Tam bích + Tứ lục (Mộc) – Tốn – Gái 
lớn 

Bích lộc phong trần 

Tam bích và Tứ lục tượng trưng một nhóm người tụ tập ăn chơi, có trộm. 
Nếu Tam bích và Tứ lục lại gặp Ngũ hoàng, đều là hung tin, hậu quả càng nghiêm trọng. 
Tứ lục quẻ Tốn, tương trưng cho gió, bệnh thần kinh, một nhóm người điên lại gặp Ngũ hoàng, 
tượng trưng họ sử dụng thuốc lắc hoặc thần kinh điên loạn, ma nhập. Đó là hiện tượng Tam 



bích Tứ lục đồng cung gây ra. 

3-5 Tam bích + Ngũ hoàng (Thổ) – x – x Nhà nghèo gặp dịch 
bệnh 

Tam bích và Ngũ hoàng tượng trưng nhà nghèo gặp dịch bệnh, cả 2 sao đều là hung tin. Tam 
bích đại diện cho gió, Ngũ hoàng đại diện bệnh tật, liên quan tới tinh thần. 

6 đồng tiền, chuông gió 6 tầng. 

3-6 Tam bích + Lục bạch (Kim) – Càn – Cha Thiên môn bị thế sát 

 Tam bích và Lục bạch tượng trưng sức khoẻ trưởng bối biểu hiện không tốt. Vì Kim khắc Mộc. 
Mộc tượng trưng cho gan, Kim đâm vào gan tương trưng mắc bệnh về gan. Thường ứng nghiệm 
vào người cha, trai trưởng. 

Hoá giải 

Bày trí bể cá tại phương vị này. Thuỷ tiết hao Kim. Nuôi cá là một phương 

pháp cải vận quan trọng. 

Phàm những vị trí có sao đắc lệnh bay tới, cần đặt tại các phương vị này 

máy điều hoà, quạt gió, cửa sổ, cửa chính, cuối cùng là hồ cá hoặc thác 

nước nhân tạo. 

Thông thường có thể nuôi 6 con cá vàng sẽ đạt được hiểu quả Kim sinh 

Thuỷ. Hoặc 8 con cá đỏ 1 con cá đen. Lưu ý không nên đậy hồ cá. Tác 

dụng hồ cá là nước bốc lên hoá giải từ trường 

3-7 Tam bích + Thất xích (Kim) – Đoài – Gái út Trộm cắp, phản bội 

Tam bích và Thất xích tượng trưng cho thị phi, kiện tụng, giặc cướp, phản chủ. Người làm thuê ở 
vị trí Tam bích tượng trưng cho vô ơn. 

3-8 Tam bích + Bát bạch (Thổ) – Cấn – Trai út Tổn thương trẻ em 

Tam bích và Bát bạch tượng trưng cho “thương tiểu khẩu” (gây tổn thương trẻ nhỏ). Mộc khắc 
Thổ. Bát bạch đại diện con trai Út. Nếu phòng ngủ trẻ em có Tam bích và Bát bạch đồng cung, 
cần chú ý đề phòng chuyện không may. 

Thảm đỏ. 

3-9 Tam bích + Cửu tử (Hoả) – Ly – Gái thứ Mộc Hoả phát sáng 

Tam bích và Cửu tử tượng trưng Mộc Hoả phát sáng, khi Mộc Hoả thịnh vượng, người phương đó 
thông minh, nhanh nhẹn, nhưng tính cách cay nghiệt, tức là con trai con gái vô cùng thông minh 



nhưng việc gì cũng nghĩ đến tiền. 
Tam bích và Cửu tử gặp Thất xích, gọi là “Xích liên Bích tử”, người có tố chất thông minh nhưng 
bạc bẻo, có chút “suy cách”. 

4 Mộc – Tốn    TỨ LỤC (195) 

Tứ lục đại diện sách vở, hoa cỏ, cây cối sinh trưởng mạnh mẻ, đồ dùng gỗ như giường, tủ, sàn 
gỗ… 
Còn đại diện cho giày mới. 
Tứ lục thuộc Mộc. 

 4-4 Tứ lục + Tứ lục (Mộc) – Tốn – Gái 
lớn 

Bệnh tinh thần 

Tứ lục và Tứ lục tượng trưng cho bệnh điên, Khi 2 sao Tứ lục đồng cung, bạn lại đặt 4 cành Trúc 
phú quí hay 4 đồ dùng bằng gỗ, thường có tinh thần bất ổn. 

4-5 Tứ lục + Ngũ hoàng (Thổ) – x – x Liêm trinh nhập sát, bệnh 

Tứ lục và Ngũ hoàng tượng trưng cho bệnh về tinh thần. Mộc khắc Thổ. 

4-6 Tứ lục + Lục bạch (Kim) – Càn – Cha Niềm vui gõ chậu, không hạnh 
phúc 

Tứ lục và Lục bạch tượng trưng nam giới sát hại vợ. Kim khắc Mộc. Tại tổ hợp phi tinh này, nếu 
này trí dao kéo và thực vật màu xanh lá thì sẽ gây ra hiện tượng Loan đầu. 
Tứ lục và Lục bạch đồng cung cũng tượng trưng cho sát khí của người chồng quá lớn, thậm chí 
chồng hoặc vợ thường xuyên không ở nhà. Nếu cả 2 thường ở nhà, sức khoẻ người vợ sẽ có vấn 
đề. Khi xem phong thuỷ là Nam giới, gặp tổ hợp phi tinh này mà không nhìn thấy vợ anh ta, có thể 
do qua đời hoặc có chuyện chẳng lành. 

4-7 Tứ lục + Thất xích (Kim) – Đoài – Gái út Cẩn thận bị thương 

Tứ lục và Thất xích tượng trưng cho việc nữ gia chủ hoặc nữ giới trong nhà dễ bị thương do dao 
kéo, nên việc gì cũng cẩn thận 

4-8 Tứ lục + Bát bạch (Thổ) – Cấn – Trai út Đề phòng trẻ nhỏ bệnh 



Tứ lục và Bát bạch tượng trưng cho việc trẻ em dễ bị tổn hại, dễ bị phong hàn và thần kinh gặp 
vấn đề. 

4-9 Tứ lục + Cửu tử (Hoả) – Ly – Gái thứ Gió thổi lửa động 

Tứ lục và Cửu tử tượng trưng cho gió thổi lửa dễ gây hoả hoạn. Tứ lục Mộc, Cửu tử Hoả, Mộc 
sinh Hoả người càng thông minh. 
Nhưng Tứ lục và Cửu tử không nghiêm trọng bằng Thất xích và Cửu tử, 2 tổ hợp này gặp 
thêm Nhị hắc sẽ gây ra hoả hoạn.Thảm vàng. 

 Thổ –    NGŨ HOÀNG (198) 

5 Ngũ hoàng   (Thổ) – x – x  

Ngũ hoàng là hạng mục lớn nhất, cũng là hung sát lớn và nguy hiểm nhất. Thế sát này đến đâu 
“tổn thương nhân khẩu”. 
Ngũ hoàng và Nhị hắc có một đặc điểm, đó là đều chỉ phụ nữ mang thai. Tất cả trường hợp có 
sao Ngũ hoàng và Nhị hắc di chuyển tới cửa chính hoặc giường, mà trong nhà lại có phụ nữ mang 
thai thì đều phải chú ý về an thai. 
Các số từ 1 đến 9 tổ hợp với 5 đều không phải là hiện tượng tốt. 
Ngũ hoàng và Thất xích tượng trưng cho thuốc độc màu tím, vàng, tượng trưng cho ăn nhầm thứ 
gì đó hoặc mầm bệnh ở dạng mầm mống. Đối với tổ hợp Ngũ hoàng, Thất xích, Cửu tử, mọi người 
nên thận trọng. 

Hoá giải 

Gặp Nhị hắc, Ngũ hoàng đại diện cho Thổ vượng, Thổ gặp Kim, có thể bị 

tiết khí. Phổ biến nhất treo 6 đồng tiền bằng đồng. Nhưng cần nhớ, Kim 

không được quá nhiều, chỉ cần một chút là có thể hoá sát. Quá nhiều Kim 

cũng không thể hoá giải được Ngũ hoàng. 

Vấn đề quan trọng không kém mà mọi người gặp phải, khi trong nhà quá 

nhiều tạp vật. Mặc dù chủ nhà treo xâu đồng tiền nhưng vẫn không thể hoá 

giải được. Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ thông thoáng là phong thuỷ tốt. 

Ngoài dùng xâu đồng tiền, có thể dùng lượng lớn muối bỏ vào nước, cho 

thêm tiền xu vào để hoá giải, tuy nhiên phương pháp này không hợp vệ 

sinh. 

CHUÔNG GIÓ cũng có tác dụng tương tự 



5-6 Ngũ hoàng + Lục bạch (Kim) – Càn – Cha Ần chứa nguy hiểm 

Ngũ hoàng và Lục bạch tượng trưng cho nhiều hiểm nguy, gặp thêm Nhị hắc dẫn đến các bệnh 
đau đầu và các bệnh về xương, ứng nghiệm nhất là các bệnh ung thư và viêm phổi. Chủ nhân nam 
còn có nguy cơ tù tội hoặc tai nạn do núi lở. 

5-7 Ngũ hoàng + Thất xích (Kim) – Đoài – Gái út Tử hoàng độc dược 

Ngũ hoàng và Thất xích tượng trưng cho “Ngũ hoàng độc dược, Đoài khẩu hưu thưởng”. Tử là 
Cửu tử, Hoàng là Ngũ hoàng, Đoài là Thất xích. Trong Thất vận còn nhiều người bị chết vì ung thư 
và ngộ độc thực phẩm. 
Thất xích còn đồng nghĩa với miệng. Ngũ hoàng và Thất xích tức là chỉ thuốc độc vào miệng. Nếu 
lại di chuyển tới Cửu tử, Hoả sinh Thổ có thể tăng lượng thuốc độc. Có một câu nói rằng: “Các 
bệnh lầu xanh chỉ là do Thất, Bật cùng với Ngũ”, Bật là Cửu tử, có nghĩa là bệnh tình dục do Ngũ 
hoàng, Thất xích, Cửu tử dẫn tới. 
Ngũ hoàng sát còn đại diện cho thế sát 5 người. Ngũ hoàng tượng trưng cho 5 đồ vật. Nếu cùng 
bật 5 bóng đèn trong nhà, khiến cho Hoả sinh Thổ, hoặc đặt 5 miếng Thuỷ tinh mà Thuỷ tinh cũng 
thuộc Thổ, gia chủ nhất định gặp tai ương. Hãy chú ý khi Loan đầu có 5 loại Hoả, 5 loại Thổ. 
Ngũ hoàng thuộc Thổ, có thể dùng Kim hoá giải được khí của Ngũ hoàng. Tại vị trí Ngũ 
hoàng nên đặt Hồ lô vàng là có thể hoá giải thế sát đó. Vì thế mọi người không cần quá lo lắng. 
Mặc dầu về lý khí có Ngũ hoàng, nhưng hoá giải bằng Loan đầu khiến Ngũ hoàng không thể phát 
triển được. 

5-8 Ngũ hoàng + Bát bạch (Thổ) – Cấn – Trai út Trẻ em không may 

Ngũ hoàng và Bát bạch tượng trưng cho trẻ gặp chuyện không may. Bát bạch thuộc Thổ, đại diện 
con trai Út, trẻ em trong nhà, Bát bạch còn tượng trưng cho dạ dày, xươgn sườn. Ngũ 
hoàng và Bát bạch đồng cung có thể gây bệnh về xương. 

6 đồng tiền, chuông gió 6 tầng. 

5-9 Ngũ hoàng + Cửu tử (Hoả) – Ly – Gái thứ Cố chấp 

Ngũ hoàng và Cửu tử đồng cung. Cửu tử thuộc Hoả, Hoả sinh Thổ, tượng trưng cho đàn ông 
trong nhà nhu nhược, thậm chí không có lập trường. Thật ra các nơi Ngũ hoàng bay tới đều không 
may. Rất kỵ Ngũ hoàng bay tới những chổ có số 5, như 5 bóng đèn tức 5 Hoả khiến Thổ hung hãn 
hơn. Đây là loại Loan đầu rất nguy hiểm. 
Tuy nhiên cần chú ý, tất cả đều kết hợp với Loan đầu. Nếu Ngũ hoàng bay tới bức tường mà vị trí 
đó ít có người qua lại thì Ngũ hoàng không thể phát huy tác dụng. Nhưng nếu Ngũ hoàng bay tới 
cửa chính mà hầu hết mọi người đều phải ra vào cửa chính thì Ngũ hoàng sẽ ảnh hưởng tới cả 
nhà, nếu chỉ dùng cửa sau thì sẽ không ảnh hưởng.Nên tĩnh không nên động. Dùng thảm xám, 6 
đồng tiền  hoặc chuông đồng 

Hoá giải 

Hồ lô tử hoàng. 

Cửu tử & Ngũ hoàng chủ về Ngũ hoàng sát, cặp sao đại diện cho gặp vấn 

đề về ngộ độc thức ăn. 

Chỉ cần đặt Hồ lô, tốt nhất bằng đồng vào nơi sao nhập cung hoặc quầy 



pha chế thức ăn thức uống, là có thể hoá giải từ trường xấu này 

Hồ lô là vật dụng chuyên dùng để đựng rượu, đựng nước, thường có hình 

trái bầu.Chúng ta thường thấy ông Thọ luôn đeo hồ lô trên người. Vì vậy 

hồ lô là biểu tượng của sự an lành và sức khoẻ.Hồ lô đặc biệt thích hợp 

dùng cho nhà có trẻ nhỏ hay quấy khóc, hãy treo hồ lô bên cạnh chiếc nôi 

của trẻ, sẽ tránh được bệnh tật và khóc dạ đề cho trẻ. Hồ lô cũng là quà 

tặng đầy ý nghĩa cho những gia đình có người ốm đau hoặc có người già 

với hy vọng mang lại sức khoẻ và trường thọ.Hồ lô đồng: Ngũ hành Kim. 

Hồ lô sứ: Ngũ hành ThổTấm đồng 

Có thể dùng Tấm đồng gắn trên trần nhà tại phương vị này 

6 Thổ – Càn    LỤC BẠCH (201) 

6 Lục bạch +  (Kim) – Càn – Cha  

Lục bạch thuộc Kim, tượng trưng quẻ Càn, tức người Cha, con trai trưởng, giám đốc… Nếu Lục 
bạch xảy ra vấn đề thì đồng nghĩa người Cha bị ảnh hưởng. Khi số 6 gặp sát thì người đó bị đau 
đầu, nguy hiểm nhất có thể bị u não. 
Ví dụ Lục bạch và Nhất bạch đồng cung, vốn tượng trưng trong Kim lại có Thuỷ. Nhưng trong thực 
tế, là Lục bạch và Nhất bạch đi với nhau tượng trưng cho trong não có khối u. 
Lục bạch và Cửu tử đi với nhau dể gây bệnh ung thư. Tuy nhiên mọi người không nên quá lo sợ tổ 
hợp phi tinh này, bởi vì còn có sự phân biệt mức độ nặng nhẹ, đồng thời không phải tất cả tổ hợp 
đều ảnh hưởng nghiêm trọng đối với gia chủ. 

6-7 Lục bạch + Thất xích (Kim) – Đoài – Gái út Giao kiếm sát 

Lục bạch và Thất xích không phải tổ hợp tốt. Cả 2 đều thuộc Kim, đi với nhau gọi là “giao kiếm 
sát”, tượng trưng cho cướp giật, đấu võ. 

Không nên mở cửa, đào 1 lỗ nhỏ, dùng bình đựng nước muối đặt vào, dùng xi măng hoặc 
tấm đá nhỏ đậy lên. Trải thảm màu xám trắng. 

Hoá giải 

Dùng Thuỷ tiết chế Kim. Bày ra một chậu nước sạch có xà phòng, để một 

hai hôm, lập lại việc này vài tuần một lần tại phương vị này. 

6-8 Lục bạch + Bát bạch (Thổ) – Cấn – Trai út Có tiền tài 



Lục bạch và Cửu tử cũng giống Nhị hắc và Bát bạch đều là đại diện cho: “Tiền tài và sự giàu có, 
cũng như Kim gặp Thổ”. Thổ của Bát bạch làm phát triển Kim của Lục bạch. Vì thế, thường có tiền 
tài, là tổ hợp sao phát tài rất tốt. 

6-9 Lục bạch + Cửu tử (Hoả) – Ly – Gái thứ Lửa đốt thiên môn 

Lục bạch và Cửu tử đồng cung tượng trưng cho “lửa đốt thiên môn”. Lục bạch kỵ nhất gặp Nhất 
bạch hoặc Cửu tử. Cửu tử thuộc Hoả có thể nóng chảy kim loại. Lục bạch tượng trưng quẻ Càn 
và còn gọi là Thiên môn. 
Vì thế gọi là “lửa đốt thiên môn”, tức lửa đốt người cha, tượng trưng cho người cha hoặc con trai 
trưởng gặp chuyện hoặc có bệnh về cổ. Còn tượng trưng gặp nạn về lửa. 
Lục thuộc Kim còn đại diện phần phổi, lửa đốt đại diện mắc bệnh phổi ho ra máu, bệnh lao phổi 
trước đây vốn là do ảnh hưởng của Lục bạch và Cửu tử mà ra.Dùng Thuỷ, thảm xanh dương 
sau đó có thể thêm thảm vàng. 

 
 
 

7 Kim – Đoài    THẤT XÍCH (204) 

Thất xích đại diện cho miệng lưỡi, không chỉ dùng mưu kế để đấu tranh mà còn tượng trưng cho 
nữ giới, như thiếp, kỹ nữ… 
Thất có ý nghĩa là Hồ lô. 

7-7 Thất xích + Thất xích (Kim) – Đoài – Gái 
út 

Hoạ miệng lưỡi 

Thất xích và Thất xích đồng cung tượng trưng cho sự có thể dựa vào y học và đoán tử vi để cải 
thiện vận may hay xui xẻo của gia đình. Thất xích đại diện cho miệng, Thất xích gặp Thất 
xích tượng trưng cho việc dễ xảy ra điều tiếng thị phi. 
Ví dụ trẻ em bị khuyết môi hoặc khoang miệng bị tật. 2 Thất xích có thể ảnh hưởng tới phụ nữ 
mang thai và nữ gia chủ. 

7-8 Thất xích + Bát bạch (Thổ) – Cấn – Trai 
út 

Sinh tài dựng nghiệp 

Thất xích và Bát bạch tượng trưng cho sự giàu có. Bát bạch Thổ sinh Kim cho Thất xích. 



7-9 Thất xích + Cửu tử (Hoả) – Ly – Gái thứ Hoạ hồi lộc, không giữ 
được tiền 

Thất xích và Cửu tử tượng trưng cho “Hoạ hồi lộc” (không giữ được tiền), Thất Cửu hợp tan gây 
hoạ hồi lộc. 
Ý nghĩa kiếm được bao nhiêu tiền thì lại tiêu tốn bấy nhiêu. 
Thời xưa bị tịch thu nhà, thời nay khi bạn mua nhà trở thành nợ, vẫn là “hoạ hồi lộc”. 
Thất xích và Cửu tử còn tượng trưng cho “Tử hoàng độc dược, Đoài khẩu hưu thưởng”. 
Ngũ hoàng và Thất xích tức là chỉ thuốc độc vào miệng. Nếu lại di chuyển tới Cửu tử, Hoả sinh 
Thổ có thể tăng lượng thuốc độc. Có một câu nói rằng: “Các bệnh lầu xanh chỉ là do Thất, Bật cùng 
với Ngũ”, Bật là Cửu tử, có nghĩa là bệnh tình dục do Ngũ hoàng, Thất xích, Cửu tử dẫn tới. 
Về phi tinh nếu có Cửu tử và Ngũ hoàng, không được gặp Thất xích, nếu không sẽ phát sinh 
nhiều vấn đề nguy khó. 
Ngọ là Cửu tử, Dậu là Thất xích, Cửu tử thuộc Ly Hoả gặp Thất xích sẽ xuất hiện chuyện mại 
dâm.Dùng Thuỷ, thảm xanh dương sau đó có thể thêm thảm vàng. 

Hoá giải 

Bày trí linh vật phong thuỷ màu vàng thuộc Thổ, thì có thể hoá giải sát này, 

hoặc dùng đồ gốm. 

8 Thổ – Cấn    BÁT BẠCH (206) 

Bát bạch là đại tài tinh, hiện năm 2004-2023 Bát bạch đang đắc lệnh, Phàm số 8 đều thuộc khí 
thịnh vượng 
Hai sao Bát bạch gặp nhau, có nghĩa là ruộng đất nhiều, người cũng đông. 
20 năm tiếp theo, sao Cửu tử là sao tương lai. Bát bạch và Cửu tử đồng cung có nghĩa thịnh 
vượng, giàu có, nhưng cẩn thận đề phòng các bệnh về mắt. 

8-8 Bát bạch + Bát bạch (Thổ) – Cấn – Trai 
út 

Song tinh hội tụ 

Bát bạch và Bát bạch. Hai sao Bát bạch gặp nhau, có nghĩa là ruộng đất nhiều, người cũng đông. 
Nhân đinh, tiền tài đều vượng. Đây là tổ hợp phi tinh đẹp nhất trong Bát vận 

8-9 Bát bạch + Cửu tử (Hoả) – Ly – Gái thứ Tin vui 

Bát bạch và Cửu tử còn gọi là “Bát gặp Tử chiếu hỷ sự lại đến” (tin vui đến liên tục) 
Tuy nhiên, Cửu tử có nhiều Hoả, Hoả liên quan đến vấn đề mắt. Nếu sao Cửu tử bay đến giường 
nằm, tượng trưng cho mắt có thể bị thương. Nếu đồng thời Loan đầu bạn lại đặt ở đầu giường 3 
mảnh thuỷ tinh bát giác, chắc chắn mắt sẽ bị tổn thương 

9 Hoả – Ly    CỬU TỬ (208) 

Cửu tử là sao tương lai. Cửu tử cũng là sao đào hoa, thuộc Hoả. Khi đi cùng các sao khác sẽ tạo 
nên các vận đào hoa khác nhau. 
Sao Cửu tử có cả cát và hung, cần phân biệt cẩn thận. 



Khi 2 sao Cửu tử gặp nhau, chủ về danh lợi song toàn, phát triển tốt sự nghiệp. 
Đồng thời, Cửu tử còn tượng trưng cho bếp nấu. Khi muốn có được đào hoa hoặc tránh đào hoa, 
bạn cần chú ý đến bếp nấu trong nhà. 

9-9 Cửu tử + Cửu tử (Hoả) – Ly – Gái thứ Con đường công danh 

Cửu tử và Cửu tử đồng cung gọi là “Hoả diệu liên châu, ung dung tự tại trên con đường công 
danh”. Ý nghĩa về người có trí tuệ và học vấn có thể ung dung tự tại trên đường công danh. 
Nếu 2 sao Cửu tử đồng cung di chuyển tới một vị trí pha lê Bát giác hoặc ở vị trí đó là một ngọn núi 
đá lởm chởm, nhẹ sẽ bị chướng mắt, nghiêm trọng sẽ bị mù. 
Một ngọn núi đẹp đỉnh nhẵn, có nhiều hoa cỏ cây cối tươi xanh. 
Có một số người thường xuyên bị nháy mắt, đó là tượng trưng cho sự tiêu hao tài sản, dễ bị mất 
tiền. Nguyên nhân của hiện tượng này nhất định là ở ngoài nhà xuất hiện góc nhọn. Ví dụ một toà 
nhà nào đó có công trình góc nhọn đối diện với cửa sổ nhà bạn ở, mà vừa không may lại có Cửu 
tử tinh di chuyển tới gần vị trí đỉnh tam giác này thì sẽ làm cho mắt bị tổn thương. 
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